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１ Địa chỉ (vị trí) uỷ ban 

hành chính phường, quận thị 

 xã（Bản đồ） 

２ Đặc trưng 

３ Tình chị em thân hữu tương giao của 5 nước 
 

１ Địa chỉ (vị trí) uỷ ban hành chính phường, quận thị xã（Bản đồ） 

 

Diện tích  3,797.75 km² (Viện địa lý quốc gia Nhật「Điều tra tổng diện 

tích của các phường, quận, thị xã, tỉnh, thủ phủ trên toàn 

quốc」Thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2022) 

Số phường, quận, thị xã   Thị xã：40 Phường：22 Xã： １ 

Dân số 7,336,778 người（Thống kê dân số thời điểm ngày 1 tháng 

11 năm 2022） 

 

Số người nước ngoài cư trú 197,110 người（theo điều tra của Sở quản lý lưu trú xuất 

nhập cảnh thời điểm cuối   tháng 12 năm 2021）  

 Nhiệt độ trung bình trong năm 16.2℃（năm 2020 Saitama shi Trang chủ cục khí tượng） 

Chương 14 

Giới thiệu tỉnh 

Saitama 
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※ Dữ liệu khác「Phòng dữ liệu thống kê Sainokuni」（Cổng thông tin điện tử thống kê 

của tỉnh Saitama） 

  https://www.pref.saitama.lg.jp/theme/tokei/ 

※ Giới thiệu tỉnh Saitama（Trang chủ ban quảng cáo truyền thông tỉnh Saitama） 

  https://www.pref.saitama.lg.jp/a0314/saitama-profile/index.html 

 

 

 
2 Đặc trưng 

(1)  Biệt danh (Tên gọi yêu quý) 

  Biệt danh của tỉnh Saitama là 「Sainokuni」. 

 Là tỉnh được thiên nhiên ưu đãi ban tặng sự trù phú với 4 mùa cảnh vật thiên nhiên 

thay đổi, đây là từ được chọn để tượng trưng cho khả năng phát triển to lớn, thể hiện 

nét đẹp và dáng vẻ đa sắc màu của tỉnh Saitama sẽ phát triển ở niều lĩnh vực như sản 

xuất, văn hoá, khoa học kỹ thuật, 

 

(2) Huy hiệu của tỉnh 

  Huy hiệu của tỉnh saitama là 16 hình móc câu ngọc, sắp xếp đối 

xứng tạo thành vòng tròn. Móc câu ngọc này đã được người cổ đại rất 

coi trọng, được xem như vật trang sức. Ngoài ra,Thiết kế móc câu 

ngọc bài trí thành hình tròn nhằm thể hiện “mặt trời”, “phát triển”, “nhiệt 

huyết” và “sức mạnh”.  

 

(3) Đặc trưng 

 Tỉnh Saitama đã được thiên nhiên ban tặng những thứ gần gũi thân thiết với con 

người và được chỉ định làm đặc trưng của tỉnh như chim, cây, hoa, bướm, cá . 

Chim của 

dân tỉnh「Bồ 

câu Barbary」 

Cây của tỉnh 

「Cây Keyaki 

(Zelkova)」 

Hoa của tỉnh
「Hoa anh 

thảo Primula 

sieboldii」 

Bướm của tỉnh 
「Bướm xanh 

Neozephyrus 

japonicus」 

Cá của tỉnh 

「cámusashitomiyo 

Pungitius」 

  

 

 

  

https://www.pref.saitama.lg.jp/theme/tokei/
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(4) Hình ảnh biểu trưng của tỉnh Saitama “Kobaton”- “Saitamatchi”  

 Kobaton là mô phỏng kiểu dáng của chim bồ câu barbary-loài chim đặc trưng của 

tỉnh. Nó được chỉ định làm hình ảnh biểu trưng của tỉnh vào năm 2005. Lĩnh vực hoạt 

động của nó ngày càng rộng lớn hơn như, tập trung sự chú ý bởi biểu hiện yêu 

thương, tham gia diễn xuất trên phim, lên tàu ngầm không gian có người lái, còn được 

mệnh danh là hành tinh nhỏ. Với hình ảnh biểu trưng của tỉnh, trưởng đoàn của “Đoàn 

cổ vũ Yurutama” nó đang nỗ lực PR (quảng bá) tỉnh Saitama đến các vùng khác.    

Saitamatchi là hình ảnh biểu trưng được taoj ra vào ngày 14 tháng 11 năm 2014 (ngày 

của tỉnh dân). Với “Đôi mắt lúng liếng - Kurikuri o meme” và “Đường kẻ ở bụng – 

onaka no boarder” là thương hiệu. Cùng với Kobaton đang nỗ lực hết sức để PR cho 

tỉnh Saitama. 

 

  

 

 

 

 

 

Kobaton  Satamatchi 

Hình ảnh biểu trưng của tỉnh Saitama “Kobaton” & “Saitamatchi”（Trang chủ ban 

quảng cáo truyền thông tỉnh Saitama） 

http://www.pref.saitama.lg.jp/theme/mascot/index.html 
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３ Tình chị em thân hữu tương giao của 5 nước 

 Tỉnh Saitama hiện tại đang liên kết bằng hữu, thân tình chị em với 5 tỉnh của 5 quốc 

gia, và tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hợp tác.  

「5 quốc gia có tình bằng hữu, thân tình chị em với tỉnh Saitama」（Trang chủ Ban 

quốc tế tỉnh Saitama） 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/kouryukyoryoku/shimaiyuko.html 

Hình minh hoạ là Kobaton được đặt theo tình chị em bằng hữu tương giao với các bang và 

tỉnh. 
Tiểu bang 
Mexico 

（Hợp chủng 

quốc Mexico） 

Tỉnh Sơn Tây 

（Trung Quốc） 

Tiểu bang 
Queensland 

（Australia） 

Tiểu bang Ohio 

（Hợp chủng quốc 

Hoa kỳ） 

Bang 
Brandenburg 

（Nước cộng 

hoà liên bang 

Đức） 

  

  

 

 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/kouryukyoryoku/shimaiyuko.html

